	PHÒNG GDDT TÂN KỲ

           (Đề gồm 01 trang)


	ĐỀ KĐCL HỌC SINH KHỐI 6, 7, 8 NĂM HỌC 2021-2022
Môn: Ngữ văn 6

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)



Phần I: Đọc hiểu (4.0 điểm)
Đọc bài ca dao sau và thực hiện các yêu cầu:

“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”
                                               (Ca dao)
Câu 1 (1,0 điểm). Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính bài ca dao trên ?

Câu 2 (1,0 điểm). Bài ca dao trên thể hiện tình cảm gì ?

Câu 3 (1.0 điểm). Câu thơ “Công cha như núi Thái Sơn” sử dụng phép tu từ nào ? Tác dụng của phép tu từ đó ?

Câu 4 (1.0 điểm). Em hiểu câu thơ “Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” như thế nào?

Phần II: Làm văn (16 điểm)
Câu 1: (6 điểm)

Viết đoạn văn (khoảng 20 dòng) phân tích nét đặc sắc trong nghệ miêu tả tâm lý nhân vật qua đoạn văn:

    
“Tôi giật sững người. Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt tay mẹ. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia ư? Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh: “Anh trai tôi”. Vậy mà dưới mắt tôi thì...”

                 (Trích Bức tranh của em gái tôi, Tạ Duy Anh, SGK Ngữ văn 6, tập 1, trang 48)

Câu 2: (10 điểm)

Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có những trải nghiệm. Hãy kể lại một trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với bản thân em.
------------Hết--------
Họ và tên học sinh: …………………………………................    SBD: ………………….........
                    HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM THI MÔN NGỮ VĂN
Môn thi: Ngữ văn 6
(Hướng dẫn và biểu điểm gồm 02 trang)

A. YÊU CẦU CHUNG
        1. Ngoài việc kiểm tra, đánh giá kiến thức cơ bản theo định hướng phát triển năng lực học sinh giỏi, giám khảo cần phát hiện tố chất của một học sinh giỏi môn Ngữ văn 6: Kiến thức đọc – hiểu văn bản văn học, kiến thức văn học vững chắc, sâu rộng; kỹ năng làm bài tốt, kết cấu, bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, hành văn trong sáng, giàu cảm xúc, không mắc lỗi diễn đạt.
        2. Hướng dẫn chấm chỉ nêu những nội dung cơ bản ở phần đọc hiểu, những định hướng giải quyết ở phần tập làm văn và các thang điểm chủ yếu. Giám khảo cần hết sức linh hoạt khi vận dụng chấm, cẩn trọng và tinh tế khi đánh giá bài làm của thí sinh. Đánh giá bài làm của thí sinh trong chỉnh thể, phát hiện, trân trọng những bài làm có ý kiến và giọng điệu riêng, chấp nhận các cách kiến giải khác nhau miễn là hợp lý, có sức thuyết phục. Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.

        3. Tổng số điểm toàn bài là 20 điểm, chiết đến 0,25 điểm. Hướng dẫn chấm cho từng câu, trên cơ sở đó giám khảo có thể thống nhất định ra thang điểm cụ thể.
B. YÊU CẦU CỤ THỂ

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	1
	Thể thơ: Lục bát

Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm
	0,5
0,5

	
	2
	Bài ca dao trên thể hiện tình cảm của cha mẹ với con cái
	1.0

	
	3
	- Câu “Công cha như núi Thái Sơn ” sử dụng phép so sánh

- Tác dụng: ca ngợi công lao vô cùng to lớn của người cha…
	0.5
  0.5

	
	4
	Câu thơ “Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” là lời nhắn nhủ về bổn phận làm con. Công lao cha mẹ như biển trời, vì vậy chúng ta phải tạc dạ ghi lòng, biết sống hiếu thảo với cha mẹ. Luôn thể hiện lòng hiếu thảo bằng việc làm cụ thể như vâng lời, chăm ngoan, học giỏi, giúp đỡ cha mẹ...
	1.0

	II
	1
	Viết đoạn văn phân tích cảm nhận về nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật qua đoạn văn 
	6.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của đoạn văn (khoảng 20 dòng): Có đủ các phần mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn. Mở đoạn nêu được vấn đề, thân đoạn triển khai được vấn đề, kết đoạn kết luận được vấn đề.
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng nội dung cần phân tích, cảm nhận:  tài năng của tác giả Tạ Duy Anh trong nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật người anh
	0.5

	
	
	c. Triển khai nội dung; vận dụng tốt các thao tác phân tích, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng
	

	
	
	*Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật : Là cách tác giả sử dụng các biện pháp nghệ thuật để khai thác tâm trạng, cảm xúc của nhân vật
	0.5

	
	
	*Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật được thể hiện : 

- Lựa chọn ngôi kể thứ nhất: nhân vật dễ bộc lộ cảm xúc..
- Sử dụng tinh tế các động từ chỉ hành động, trạng thái: Giật sững, ngỡ ngàng, hãnh diện, xấu hổ, bám chăt tay mẹ, nhìn như thôi miên.....
- Sử dụng ngôn ngữ độc thoại nội tâm: Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia ư?
- Sử dụng dấu chấm lửng:  Vậy mà dưới mắt tôi thì...”
	2.5

	
	
	*Tác dụng  

- Thể hiện những cung bậc cảm xúc, tâm trạng của nhân vật người anh: bất ngờ, ngạc nhiên, tự hào, xấu hổ với chính mình....
- Nhân vật hiện lên sống động,chân thực 
-> Thể hiện sự am hiểu, tinh tế của tác giả trong ngòi bút miêu tả tâm lý trẻ thơ...
	1.0

	
	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về nội dung phân tích, cảm nhận 
	0.5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo đúng quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0.5

	
	2
	Viết bài văn kể lại một trải nghiệm 
	10.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn: Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài giới thiệu được trải nghiệm, thân bài lần lượt kể các trải nghiệm, kết bài cảm xúc, ấn tượng về trải nghiệm
	1.0

	
	
	b. Xác định đúng trọng tâm của đề là kể lại một trải nghiệm đáng nhớ 
	1.0

	
	
	1. Mở bài
- Giới thiệu về trải nghiệm sẽ được kể.

2. Thân bài
a. Giới thiệu khái quát về câu chuyện

- Giới thiệu thời gian, không gian xảy ra câu chuyện.

- Giới thiệu những nhân vật có liên quan đến câu chuyện.

b. Kể lại các sự việc trong câu chuyện

- Điều gì đã xảy ra?

- Vì sao câu chuyện lại xảy ra như vậy?

- Cảm xúc của người viết khi xảy ra câu chuyện, khi kể lại câu chuyện?

3. Kết bài
- Nêu cảm xúc của người viết với câu chuyện đã xảy ra.
	0,5

6.0
0,5

	
	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, có những sáng tạo độc đáo trong quá trình kể chuyện
	0.5

	
	
	đ. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo đúng quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0.5


